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Ngày 29-9-2022 

V/v tra h chấp hợp đồ g vay tài s   

 

NHÂN DANH 

                                        

 

                                                

- Th                                         

   m p  n -     t   p   n t    Ông Nguyễ  Vă  Mạ h. 

         t  m n  n dân:  

 à Lê Thị Phươ g Du g; 

Ông Phạm Vă  C  h. 

-                 : Ô g Hồ Phúc Vĩ h, Thư ký T a     h   d   huy   

Phú  i    t  h    h Dươ g  

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo,  ỉ   Bì   D     

tham gia phiên tòa: Ô g Nguyễ  Đ  h Kiê  - Kiểm s t viê   

Ngày 29 tháng 9  ăm 2022, tại tr  s  Toà án nhân dân huy   Phú  i    

t  h    h Dươ g   t    sơ th m c  g khai v     d   sự th   ý s  

160/2021/TLST-DS ngày 06/4/2022 về tra h chấp hợp đồ g vay tài s   theo 

Quyết đị h đưa v     ra   t    s  35/2022/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 8  ăm 

2022 gi a c c đươ g sự:  

- Nguy n đơn: Bà Phạm Thị Kim Đ  si h  ăm 1985; địa ch : Ấp TL, xã TP, 

huy   Thạ h Phú  t  h  ế  Tre; có đơ   i  vắ g mặt  

- Bị đơn: Ông Dươ g Tiế  D  si h  ăm 1982; địa ch : Ấp BC, xã PH, 

huy   Phú  i    t  h    h Dươ g; vắ g mặt  

          Ụ   : 

  eo đơn k ở  k ện, bản tự k   , b  n bản p   n   p k ểm tr  v ệ  g  o 

n p, t ếp  ận  ông k      ứng  ứ nguy n đơn bà P ạm   ị K m Đ trình bày: Do 

que  biết  hau  ê   gày 11/10/2018 bà Đ có  àm hợp đồ g vay tiề  với ông D 

tại Vă  ph  g c  g chứ g S S  The  đó bà Đ cho ông D vay s  tiề  

500 000 000 đồ g  thời hạ  01  ăm kể từ  gày 11/10/2018 đế  11/10/2019   ãi 

suất  à 01%/th  g  Hết thời hạ  vay bà Đ  hiều  ầ  yêu cầu ông D tr   hư g ông 

D ch  tr  được 60 000 000 đồ g tiề   ãi  Nay  bà Đ yêu cầu bị đơ    g Dươ g 



 
 

2 

Tiế  D tr  s  tiề  g c và  ãi  à 624 500 000 đồ g  tr  g đó tiề   ợ g c  à 

500 000 000 đồ g  tiề   ãi  à 124 500 000 đồ g  

Bị đơn ông Dương   ến D đã đượ       n tống đạt   ông b o t ụ lý vụ 

 n, bản s o  ồ sơ k ở  k ện, t ông b o p   n   p k ểm tr  v ệ  g  o n p, t ếp 

 ận  ông k      ứng  ứ và     g ả , t ông b o  oãn p   n   p k ểm tr  v ệ  

g  o n p, t ếp  ận  ông k      ứng  ứ và     g ả , t ông b o kết quả p   n   p 

k ểm tr  v ệ  g  o n p, t ếp  ận  ông k      ứng  ứ n ưng vắng mặt k ông  ó lý 

do n n k ông g   n ận đượ  ý k ến     ông Dương   ến D. 

Đạ  d ện V ện K ểm s t n  n d n  uyện P ú G  o p  t b ểu ý k ến:  

Về t  t  g: Từ khi th   ý v     đế  khi kết thúc phầ  tra h  uậ  và đ i 

đ p  Th m ph    Hội đồ g   t    (viết tắt  à HĐXX), Thư ký đã tiế  hà h đú g  

đầy đủ c c thủ t c t  t  g the  quy đị h  Tại phiê  t a sơ th m   h  g  gười 

tiế  hà h t  t  g  hư Th m ph    Hội th m  h   d    Thư ký T à    và  h  g 

 gười tham gia t  t  g chấp hà h đú g quy đị h của  ộ  uật T  t  g d   sự   

Về  ội du g v    : Că  cứ và  Hợp đồ g vay  gày 11/10/2018 đã được 

Vă  ph  g c  g chứ g S S c  g chứ g, thể hi   bị đơ  có  ợ s  tiề  

500 000 000 đồ g của  guyê  đơ    ị đơ  được T a    tri u tập hợp     hư g 

kh  g có mặt để b   v  quyề    ợi ích hợp ph p của m  h  D  vậy  đề  ghị 

HĐXX chấp  hậ  t à  bộ yêu cầu kh i ki   của  guyê  đơ . 

  Ậ   Ị             : 

Sau khi  ghiê  cứu c c tài  i u có tr  g hồ sơ v     được th m tra tại 

phiên tòa  ý kiế  của đại di   Vi   Kiểm s t  HĐXX  hậ  đị h: 

 [1  Về qua  h  ph p  uật và th m quyề  gi i quyết: The  đơ  kh i ki  , 

 guyê  đơ  kh i ki   yêu cầu bị đơ  tr  s  tiề  500 000 000 đồ g và tiề   ãi. 

D  đó  HĐXX   c đị h đ y  à tra h chấp d   sự về hợp đồ g vay tài s     ị 

đơ  hi   cư trú tại xã PH  huy   Phú  i    t  h    h Dươ g và  guyê  đơ  có 

đơ  kh i ki   yêu cầu T a     h   d   huy   Phú  i   gi i quyết  ê  thuộc 

th m quyề  gi i quyết của T a     h   d   huy   Phú  i   the  quy đị h tại 

kh    3 Điều 26  điểm a kh    1 Điều 35  điểm a kh    1 Điều 39 của  ộ  uật 

T  t  g d   sự  ăm 2015  Nguyê  đơ  có đơ   i  vắ g mặt  bị đơ  vắ g mặt 

kh  g có  ý d   ầ  thứ 2  ê  HĐXX quyết đị h   t    vắ g mặt  guyê  đơ   bị 

đơ  the  quy đị h tại c c Điều 227  228  ộ  uật T  t  g d   sự  

[2  Về  ội du g tra h chấp:  

[2.1] Nguyê  đơ  kh i ki   yêu cầu bị đơ  tr  s  tiề  500 000 000 đồ g  

Chứ g cứ  guyê  đơ  đưa ra  à Hợp đồ g vay  gày 11/10/2018 có ch  ký của 

bị đơ  và được Vă  ph  g c  g chứ g S S c  g chứ g  The  đó  guyê  đơ  bà 

Đ cho bị đơ  ông D vay s  tiề  500 000 000 đồ g  thời hạ  01  ăm kể từ  gày 

11/10/2018 đế  ngày 11/10/2019   ãi suất  à 01%/th  g  Hết thời hạ  vay bà Đ 
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 hiều  ầ  yêu cầu ông D tr   hư g ông D ch  tr  được 60 000 000 đồ g tiề   ãi  

Nay, bà Đ yêu cầu bị đơ    g Dươ g Tiế  D tr  s  tiề  g c và  ãi  à 

624 500 000 đồ g  tr  g đó tiề   ợ g c  à 500 000 000 đồ g  tiề   ãi  à 

124 500 000 đồ g  

 ị đơ  được T a    tri u tập hợp     hiều  ầ   hư g kh  g có mặt để b   

v  quyề    ợi ích hợp ph p của m  h  ê  kh  g có chứ g cứ  tài  i u để HĐXX 

 em   t ý kiế  của bị đơ   

D  vậy  HĐXX chấp  hậ  yêu cầu kh i ki   của  guyê  đơ  đ i với s  

tiề   ợ g c  à 500 000 000 đồ g   

[2.2] Đ i với tiề   ãi: The  hợp đồ g vay th   ãi suất  à 01%/tháng. 

Nguyê  đơ  yêu cầu  ãi suất từ  gày 12/10/2019 đế   ay tổ g cộ g  à 

124 500 000 đồ g  Vi c yêu cầu của  guyê  đơ   à thấp hơ  với  ãi suất của 

Hợp đồ g vay và có  ợi ch  bị đơ   ê  HĐXX chấp  hậ   

[3  Ý kiế  của Kiểm s t viê  tham gia phiê  t a về  ội du g v      à có 

cơ s   ê  HĐXX chấp  hậ   

[4] Về    phí: D  yêu cầu của  guyê  đơ  được chấp  hậ   ê  nguyên 

đơ  không ph i chịu    phí d   sự sơ th m the  quy đị h   ị đơ  ph i chịu    

phí d   sự sơ th m the  quy đị h  

V  c c    trê    

Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ và  kh  n 3 Điều 26  điểm a kh    1 Điều 35  điểm a kh    1 

Điều 39  c c Điều 71  92  147  227, 228, 238, 266, 271, 273 của  ộ  uật T  t  g 

d   sự  ăm 2015;  

C c Điều 122, 124, 357, 463, 466, 468 của  ộ  uật D   sự  ăm 2015; 

Kh    2 Điều 26 của Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ba  Thườ g v  Qu c hội quy đị h về mức thu  miễ   gi m  

thu   ộp  qu    ý và s  d  g    phí và    phí T a     

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP  gày 11/01/2019 của Hội đồ g Th m 

ph   T a     h   d   t i ca  hướ g dẫ   p d  g một s  quy đị h của ph p  uật 

về  ãi   ãi suất  phạt vi phạm  

Tuyê    : 

1. Chấp  hậ  yêu cầu kh i ki   của  guyê  đơ  bà Phạm Thị Kim Đ đ i 

với bị đơ  ông Dươ g Tiế  D về “Tra h chấp hợp đồ g vay tài s  ”  

2. Buộc bị đơ  ông Dươ g Tiế  D ph i tr  cho nguyên đơ  bà Phạm Thị 

Kim Đ tổ g cộ g tiề  g c và  ãi  à 624.500.000 đồ g (S u trăm hai mươi b   

tri u  ăm trăm  gh   đồ g)  Tr  g đó  tiề   ợ g c  à 500.000.000 đồ g (Năm 
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trăm tri u đồ g)  tiề   ãi  à 124.500 000 đồ g (Một trăm hai mươi b   tri u  ăm 

trăm  gh   đồ g). 

Kể từ ngày b n án có hi u lực pháp luật   gười được thi hà h    có đơ  

yêu cầu thi hành án, nếu  gười ph i thi hà h    chưa thi hà h    g s  tiền thì 

hàng tháng còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiề  chưa thi hà h với mức  ãi 

suất quy định tại kho   2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự tươ g ứng với s  tiề  và 

thời gia  chưa thi hà h     

3. Về    phí d   sự sơ th m:  

Tr   ại ch   guyê  đơ  s  tiề  14.490.800 đồ g (Mười b   tri u b   trăm 

chí  mươi  gh   t m trăm đồ g) đã  ộp tạm ứ g    phí d   sự sơ th m the  

 iê   ai thu tạm ứ g    phí     phí T a    s  AA/2016/0008132 ngày 30 th  g 3 

 ăm 2022 của Chi c c Thi hà h    d   sự huy   Phú  i    

 ị đơ  ph i  ộp 28 980 000 đồ g (Hai mươi t m tri u chí  trăm t m mươi 

 gh   đồ g)  

4. Về quyề  kh  g c  : Nguyê  đơ   bị đơ  được quyề  kh  g c   b   

   tr  g thời hạ  15  gày kể từ  gày  hậ  được b      h ặc kể từ  gày b      

được  iêm yết the  quy đị h của ph p  uật   

 rường  ợp bản  n đượ  t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật      àn  

 n d n sự t ì ngườ  đượ  t    àn   n d n sự, ngườ  p ả  t    àn   n d n sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t    àn   n, quyền y u  ầu t    àn   n, tự nguyện t    àn   n 

 oặ  bị  ưỡng   ế t    àn   n t eo quy địn  tạ      Đ ều 6, 7 và 9 Luật     

 àn   n d n sự;   ờ    ệu t    àn   n đượ  t ự    ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 30 

Luật      àn   n d n sự. 

 

N     ậ      
- TAND t  h    h Dươ g;                                            

- VKSND huy   Phú  i  ; 

- Chi c c THADS huy   Phú  i  ; 

- C c đươ g sự; 

- Lưu: Hồ sơ  VP  

 

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ       -      Ọ     Ê    À 

 

 

 

 

    guyễ   ă       
  


